
 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ      

Số:          /BKHCN-TCCB 
V/v báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHCN của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 

  

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngày 01/3/2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

(sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN); đồng thời ngày 02/6/2023, 

Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là 

Nghị định số 28/2023/NĐ-CP), theo đó Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ 

quy định bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mới. 

Để có cơ sở tiếp tục hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

phù hợp với Nghị định 28/2023/NĐ-CP và điều kiện thực tiễn, Bộ Khoa học và 

Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan tiến hành đánh giá, báo cáo tình hình, 

kết quả việc thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN từ khi được ban hành đến 

nay (Đề cương báo cáo đánh giá sơ kết đính kèm Công văn này). 

Báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ 

Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/4/2024 theo địa chỉ số 113, Trần Duy Hưng, Hà Nội; 

đồng thời gửi qua địa chỉ email nakien@most.gov.vn để tổng hợp (Thông tin chi tiết 

xin liên hệ; chuyên viên Nguyễn An Kiên, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và 

Công nghệ, số điện thoại: 0983276186). 

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý 

Cơ quan./. 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Sở KH&CN các tỉnh, TP; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

Huỳnh Thành Đạt 
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ĐỀ CƯƠNG 

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÔNG TƯ  

SỐ 01/2021/TT-BKHCN 

(Kèm theo Công văn số                /BKHCN-TCCB ngày    /    /2024  

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BKHCN 

1. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nhân 

lực của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 

1.1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

- Những kết quả đạt được (về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ 

và hạt nhân; các dịch vụ công thuộc Sở quản lý; về các hoạt động khác có liên 

quan). 

- Thuận lợi, khó khăn và đề xuất các biện pháp tháo gỡ. 

1.2. Tình hình sắp xếp, tổ chức bộ máy  

- Những tổ chức chuyên môn nghiệp vụ, Phòng/Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN đã được thành lập 

hiện có (tên tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị - Theo phụ lục 1 gửi 

kèm). 

- Phương hướng tổ chức bộ máy của Sở KH&CN trong thời gian tới (về tên 

gọi, chức năng, nhiệm vụ từng tổ chức, đơn vị trực thuộc). 

1.3. Nhân lực  

- Nhân lực của Sở KH&CN (theo Phụ lục 1 gửi kèm). 

- Nhân lực của Phòng/Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (theo Phụ 

lục 2 gửi kèm). 

- Nhân lực của đơn vị sự nghiệp (theo Phụ lục 3 gửi kèm). 

2. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí nhân lực của 

cơ quan chuyên môn về KH&CN cấp huyện1 

2.1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

 
1 Cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành 

phố được gọi tắt là cơ quan chuyên môn về KH&CN cấp huyện 



 
 

- Những kết quả đạt được về hoạt động KH&CN. 

- Thuận lợi, khó khăn và các giải pháp tháo gỡ. 

2.2. Bố trí nhân lực về KH&CN 

(Theo Phụ lục 4 gửi kèm) 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2021/TT-

BKHCN (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhân lực của Sở KH&CN, của cơ 

quan chuyên môn về KH&CN cấp huyện,…). 

2. Những kiến nghị, đề xuất khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Phụ lục 1: 

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NHÂN LỰC CỦA SỞ KH&CN 

(Lãnh đạo Sở và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở) 

 

TT Cơ cấu tổ chức 

Số 

biên 

chế/số 

lượng 

người 

làm 

việc 

được 

giao 

Số hiện 

làm việc 
Trình độ Độ tuổi 

Ngạch công chức, viên 

chức/chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành 

Ghi chú 

Nam Nữ TS ThS 

ĐH, 

cao 

đẳng 

khác 
Dưới 

35 

Từ 35 

đến 

50 

Trên 

50 

CVCC 

và 

tương 

đương 

CVC 

và 

tương 

đương 

CV 

và 

tương 

đương 

 

I Lãnh đạo Sở               

1 Giám đốc                

2 Các Phó Giám đốc                

II 
Các tổ chức chuyên môn 

nghiệp vụ thuộc Sở 

 
             

1 Văn phòng 
 

             

2 Thanh tra 
 

             

…… ……               

 TỔNG CỘNG               

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 2: 

BẢNG TỔNG HỢP BỐ TRÍ NHÂN LỰC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

 

STT Cơ cấu tổ chức 

Số 

người 

làm 

việc 

được 

giao 

Số người 

hiện làm 

việc 

Trình độ Độ tuổi 

Ngạch công chức, viên 

chức/chức danh chuyên 

ngành 

Ghi chú Nam Nữ 

TS ThS 

ĐH, 

cao 

đẳng 

khác 
Dưới 

35 

Từ 35 

đến 50 

Trên 

50 

CVCC 

và 

tương 

đương 

CVC 

và 

tương 

đương 

CV 

và 

tương 

đương 

I Lãnh đạo Chi cục               

1 Chi cục trưởng              *Xin nêu rõ là 

chuyên trách hay 

là Lãnh đạo Sở 

kiêm nhiệm 

2 Các Phó Chi cục 

trưởng 

              

II Các tổ chức 

chuyên môn 

nghiệp vụ thuộc 

Chi cục 

              

1                

2                

                

III Đơn vị sự nghiệp                

1 Trung tâm TĐC               

2                

                

 TỔNG CỘNG               



 
 

 

 

 

Phụ lục 3: 

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NHÂN LỰC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ KH&CN 

 

TT Cơ cấu tổ chức 

Số lượng người 

làm việc được giao 

Số hiện 

làm việc 
Trình độ Độ tuổi 

Chức danh khoa học và 

công nghệ 
Ghi chú 

Hưởng 

lương từ 

ngân 

sách nhà 

nước 

Hưởng 

lương từ 

nguồn 

thu của 

đơn vị 
Nam Nữ TS ThS 

ĐH, 

cao 

đẳng 

khác 
Dưới 

35 

Từ 35 

đến 

50 

Trên 

50 

Nghiên 

cứu 

viên/Kỹ 

sư cao 

cấp và 

tương 

đương 

Nghiên 

cứu 

viên/Kỹ 

sư 

chính 

và 

tương 

đương 

Nghiên 

cứu 

viên/Kỹ 

sư 

và 

tương 

đương 

 

 
Các tổ chức sự nghiệp 

thuộc Sở 

  

             

1 
Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ KHKT 

  
             

2 ……….                

 TỔNG CỘNG                

 

 



 
 

 

Phụ lục 4: 

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BỐ TRÍ NHÂN LỰC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN  

VỀ KH&CN CẤP HUYỆN 

Bảng 4a – Bố trí biên chế chuyên trách về KH&CN  

 

Số huyện/thị 

xã/thị 

trấn/thành 

phố trực 

thuộc tỉnh 

Tổng số  Trình độ Độ tuổi Ngạch công chức, viên chức 

Ghi chú Nam Nữ 
TS ThS 

ĐH, 

cao 

đẳng 

khác 
Dưới 

35 

Từ 35 

đến 50 

Trên 

50 

CVCC 

và tương 

đương 

CVC 

và tương 

đương 

CV 

và tương 

đương 

              

 

Bảng 4b – Bố trí công chức kiêm nhiệm về KH&CN 

 

Số huyện/thị 

xã/thị 

trấn/thành 

phố trực 

thuộc tỉnh 

Tổng số  Trình độ Độ tuổi Ngạch công chức, viên chức 

Ghi chú Nam Nữ 
TS ThS 

ĐH, 

cao 

đẳng 

khác 
Dưới 

35 

Từ 35 

đến 50 

Trên 

50 

CVCC 

và tương 

đương 

CVC 

và tương 

đương 

CV 

và tương 

đương 
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